YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ

A. Yêu cầu đối với báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị  
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
1.3.  Số điện thoại: 028.38119874
1.4.  Số Fax: 	
1.5.  Email: 	
1.6.  Website: 	
1.7.  Năm thành lập đơn vị: 	
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
2.1 Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị :
Phòng Kế hoạch –Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Biên chế của Phòng Kế hoạch – Tài chính gồm 9 nhân sự :
· 01 Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng
· 01 phó trưởng phòng, phụ trách công tác kế hoạch, bảo hiểm xã hội
· 06 kế toán viên phụ trách các công tác : kế toán tổng hợp, thu, chi; theo dõi vật tư tài sản, thuế, theo dõi công nợ, dịch vụ, ngắn hạn, trung tâm ngoại ngữ, tin học.
· 01 thủ quỹ 
2.2 Chức năng, nhiệm vụ :
· Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy kế toán.
· Quản lý toàn bộ nguồn thu –chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.
· Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền để tham mưu cho Hiệu trưởng ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.
· Xây dựng dự toán thu –chi tài chính hàng năm.
· Chấp hành dự toán và quyết toán các nguồn kinh phí, nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.
· Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán của nhà nước.
· Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ;  kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
· Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý tài chính của Nhà trường.
· Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
· Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.
· Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
  2.3. Thành tích đạt được :
Trong năm học 2016-2017, tập thể Phòng Kế hoạch –Tài chính đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện qua các mặt :
· Tập thể Phòng luôn sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
· Có tinh thần phối hợp tốt trong công tác giữa Phòng và các đơn vị trong trường.
· 100% viên chức và người lao động của Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
· Có 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.
· Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành, công đoàn ngành phát động.
· 100% cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm có ý nghĩa khoa học, mang tính khả thi và thực tiễn cao. 
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )



3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Nguyễn Kính
	1965
	
	Kế toán trưởng

	
	Nguyễn Thị Kim Dung
	1979
	
	Phó trưởng phòng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ 
	
	
	
	Bí thư

	Chi bộ
	
	
	
	Bí thư

	Công Đoàn
	Trần Thị Minh Thoa
	1983
	
	Tổ trưởng công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	
	
	
	Bí thư


(kéo dài Bảng biểu theo quy mô của đơn vị)


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ… bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)
			- Nam: 03              - Nữ: 06
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	2
	4
	6

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	2
	2

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	3
	6
	9




4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú
(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

	1
	Văn phòng 
	m2
	
	

	2
	Công trình khác (kể tên - nếu có)
	m2
	
	



4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	
	

	2
	Các thiết bị khác
	Chiếc
	
	




PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa các quốc gia không chỉ cạnh tranh về kinh tế, về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà còn cạnh tranh về giáo dục. Điều này đặt ra một yêu cầu sống còn đối với các cơ sở giáo dục trong việc tìm chỗ đứng, khẳng định uy tín và hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu.  Một nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo chính là công tác kiểm định chất lượng. Kiểm định chất lượng là công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. TỔNG QUAN CHUNG
	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định

	-


-
	Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Quyết định 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
Kiểm định chất lượng giáo dục là động lực để Trường tự hoàn thiện, qua đó sẽ giúp cho Trường thấy rõ hơn những điểm còn tồn tại, điểm yếu để từ đó phấn đấu, nâng cao chất lượng đào tạo để gây dựng thương hiệu, tạo lòng tin đối với người học và xã hội.

	2.3.
-
-
-
	Yêu cầu tự kiểm định
Đảm bảo khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm định. Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong Trường.  Đảm bảo đầy đủ nội dung cần kiểm định, đúng thời gian theo kế hoạch. 
[bookmark: _GoBack]

	2.4.
-

-


-

	Phương pháp tự kiểm định
Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.
Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động của Nhà trường để chứng minh đạt hay không đạt theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn và chỉ số. 
Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giảng viên, người học.


	2.5.
-


-
-
-
	Các bước tiến hành tự kiểm định
Xác định mục đích, phạm vi, quy trình tự kiểm định chất lượng theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Xây dựng kế hoạch tự kiểm định
Thu thập thông tin, minh chứng
Viết báo cáo




3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí Quản lý tài chính 
	
	
	

	1.1.
	Tiêu chuẩn 1- Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai
	
	
	

	
	Nội hàm 1 : Trường có văn bản (quy chế chi tiêu nội bộ, quyết định, quy định...) về quản lý, sử dụng thanh quyết toán về tài chính theo quy định. 
	
	
	

	
	Nội hàm 2 : Các văn bản trên được công bố công khai thông qua các hình thức như : thông báo, bảng tin, website, công văn...
	
	
	

	1.2.
	Tiêu chuẩn 2 –Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định
	
	
	

	
	Nội hàm 1 : 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.1. Tiêu chí: ... Tiêu chuẩn: ... 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <nội dung nội hàm> 
Căn cứ nội hàm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh đơn vị hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ
Khi phân tích, đánh giá phải đảm bảo yêu cầu: 
- Bám sát nội dung nội hàm, có các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình.
- Thông tin ở dạng chi tiết, cụ thể (số liệu, thời gian...);
- Mỗi thông tin, phân tích, đánh giá phải dẫn minh chứng chứng minh (Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng).
a.2. Nội hàm 2  <nội dung nội hàm>
Căn cứ nội hàm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh đơn vị hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ
Khi phân tích, đánh giá phải đảm bảo yêu cầu: 
- Bám sát nội hàm của chỉ số, có các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình.
- Thông tin ở dạng chi tiết, cụ thể (số liệu, thời gian...);
- Mỗi thông tin, phân tích, đánh giá phải dẫn minh chứng chứng minh (Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng).
a.3. Nội hàm n  <nội dung nội hàm>

b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
………………………………………………………………………………….........
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
………………………………………………………………………………….........
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).

ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TRÊN CHO ĐẾN HẾT CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN.



PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

	
	
	........., ngày......  tháng ...... năm .....

	
	
	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ 
(ký, đóng dấu)

	
	
	




Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	1.01
	1 
	1.01.1.01
	
	

	2 
	
	1
	1.01.1.02
	
	

	3 
	
	1
	1.01.1.03
	
	

	4 
	1.01
	2
	1.01.2.01
	
	

	5 
	
	
	
	(Ví dụ 1.01.1.02)
	

	6 
	
	
	1.01.2.02
	
	

	7 
	
	
	1.01.2.03
	
	

	8 
	1.02
	1
	1.02.1.01
	
	

	9 
	
	
	1.02.1.02
	
	

	10 
	
	
	1.02.1.03
	
	

	11 
	
	
	………
	
	


	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số  lượng minh chứng của đơn vị)
	Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 6 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).
Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).
Số thứ tư: thể hiện nội hàm của tiêu chuẩn, trong một tiêu chuẩn có thể có nhiều nội hàm.
Số thứ năm và thứ sáu: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của nội hàm từ 1 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.01.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của nội hàm 1 tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.
Lưu ý:
+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).
+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.
+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.
+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).
+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).
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